
STT

mã 

ĐT

N

Đơn vị Số BD Số CCCD Họ và tên
Dân 

tộc
Tên trường ĐH Trúng tuyển

Mã 

Tổ hợp 

môn

Các môn 

trong tổ 

hợp môn

Điểm tổ 

hợp

 trúng 

tuyển

Điện Thoại
Ghi 

chú

1 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000130 074306006022
PHẠM KỲ 

ANH
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU 

MỘT
C14

Ngữ văn – Toán – 

Giáo dục công dân
24.65 0981083176 12.6

2 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000155 074306006929
VÕ NGỌC 

MINH ANH
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU 

MỘT
C14

Ngữ văn – Toán – 

Giáo dục công dân
24.00 0339618977 12.8

3 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000180 074306000770
PHẠM THỊ 

HOÀNG ÂU
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU 

MỘT
C00

Ngữ văn – Lịch sử 

– Địa lí
27.00 0908400029 12.7

4 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000212 074206002541
TRẦN QUỐC 

BẢO
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC 

THẮNG
C01

Ngữ văn – Toán – 

Vật lí
24.35 0879182036 12.1

5 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000314 074306000076
VŨ THÙY 

DUNG
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU 

MỘT
C14

Ngữ văn – Toán – 

Giáo dục công dân
24.90 0896988945 12.9

6 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000331 051206000424
ĐẶNG HOÀNG 

DUY
Kinh

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU 

CHÍNH VIỄN THÔNG - CƠ SỞ 

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

A01
Toán – Vật lí – 

Tiếng Anh
25.00 0981685547 12.5

7 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000355 074206001649 TRẦN LÊ DUY Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
A00

Toán – Vật lí – 

Hóa học
26.50 0827529492 12.2

8 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000729 074206004690
ĐÀO PHƯƠNG 

SÁNG ĐƯỜNG
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU 

MỘT
C00

Ngữ văn – Lịch sử 

– Địa lí
24.50 0768573153 12.7

9 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000477 082206005981
NGUYỄN 

ĐÔNG GIANG
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ 

CHÍ MINH
D01

Ngữ văn – Toán- 

Tiếng Anh
24.20 0335072671 12.1

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẬU ĐẠI HỌC TỪ 24 ĐIỂM TRỞ LÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DÌNH CHIỂU



STT

mã 

ĐT

N

Đơn vị Số BD Số CCCD Họ và tên
Dân 

tộc
Tên trường ĐH Trúng tuyển

Mã 

Tổ hợp 

môn

Các môn 

trong tổ 

hợp môn

Điểm tổ 

hợp

 trúng 

tuyển

Điện Thoại
Ghi 

chú

10 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000745 082306013462
VŨ NGỌC 

HẠNH
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC 

THẮNG
C00

Ngữ văn – Lịch sử 

– Địa lí
24.50 0961900503 12.7

11 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000769 074306006852

TRẦN 

NGUYỄN 

THANH HIỀN

Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU 

MỘT
C00

Ngữ văn – Lịch sử 

– Địa lí
27.00 0817834748 12.11

12 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000772 089206021184
NGUYỄN VÕ 

TRUNG HIẾU
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐH QG 

TP.HCM

D14
Ngữ văn – Lịch sử 

– Tiếng Anh
27.70 0834242101 12.7

13 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000774 074306000912
DƯƠNG KIM 

HÒA
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU 

MỘT
C00

Ngữ văn – Lịch sử 

– Địa lí
27.50 0343367228 12.6

14 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000614 052206012415 NGÔ GIA HUY Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
A00

Toán – Vật lí – 

Hóa học
25.15 0376131883 12.2

15 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000785 074206006205
NGUYỄN 

NHẬT HUY
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

TP. HỒ CHÍ MINH
A00

Toán – Vật lí – 

Hóa học
25.60 0397445629 12.3

16 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000838 074206008681
ĐẶNG DUY 

KHANG
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU 

MỘT
D15

Ngữ văn – Địa lí – 

Tiếng Anh
24.40 0786739779 12.11

17 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000841 074206004251
ĐOÀN TẤN 

KHANG
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU 

MỘT
C00

Ngữ văn – Lịch sử 

– Địa lí
25.50 0868944490 12.7

18 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000849 074206006776
NGUYỄN HÒA 

KHANG
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC 

THẮNG
A01

Toán – Vật lí – 

Tiếng Anh
24.25 0375441203 12.3

19 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000883 074206007237
LÊ NGUYỄN 

DUY KHOA
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - 

MARKETING
D01

Ngữ văn – Toán- 

Tiếng Anh
24.55 0386569297 12.4

20 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000967 074206003259
NGUYỄN ĐỖ 

HOÀNG LÂM
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
C14

Ngữ văn – Toán – 

Giáo dục công dân
24.75 0908485742 12.7



STT

mã 

ĐT

N

Đơn vị Số BD Số CCCD Họ và tên
Dân 

tộc
Tên trường ĐH Trúng tuyển

Mã 

Tổ hợp 

môn

Các môn 
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hợp môn

Điểm tổ 

hợp

 trúng 

tuyển

Điện Thoại
Ghi 

chú

21 005

Trường 

THPT 

NĐC

44001445 074206001625
NGUYỄN 

TẤN LỘC
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ 

PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
C00

Ngữ văn – Lịch sử 

– Địa lí
29.25 12.6

22 005

Trường 

THPT 

NĐC

44001062 079206026967
NGUYỄN 

VĂN LỘC
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

CẦN THƠ
B00

Toán – Hóa học – 

Sinh học
25.70 0923550771 12.1

23 005

Trường 

THPT 

NĐC

44001145 074206000360
LÊ HẠO 

NAM
Kinh TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN A00

Toán – Vật lí – 

Hóa học
24.20 0916179615 12.3

24 005

Trường 

THPT 

NĐC

44001174 074306007213
NGUYỄN THỊ 

THỦY NGÂN
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
A00

Toán – Vật lí – 

Hóa học
24.20 0325776878 12.1

25 005

Trường 

THPT 

NĐC

44001180 074306004766
VÕ THỊ KIM 

NGÂN
Kinh TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN D01

Ngữ văn – Toán- 

Tiếng Anh
24.05 0364572718 12.5

26 005

Trường 

THPT 

NĐC

44001532 074306009191
LÈO THỊ MỸ 

NGỌC
Tày

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
C00

Ngữ văn – Lịch sử 

– Địa lí
24.75 0837540069 12.8

27 005

Trường 

THPT 

NĐC

44001595 074206006145
PHAN TRÍ 

NHÂN
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN 

ĐỨC THẮNG
D01

Ngữ văn – Toán- 

Tiếng Anh
25.05 0356476117 12.6

28 005

Trường 

THPT 

NĐC

44001615 074306006462

NGUYỄN 

NGỌC BẢO 

NHI

Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
C14

Ngữ văn – Toán – 

Giáo dục công dân
24.75 0962630945 12.6

29 005

Trường 

THPT 

NĐC

44001705 080206007448
LÊ MINH 

PHÚ
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ 

PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ 

CHÍ MINH

A00
Toán – Vật lí – 

Hóa học
25.35 0963545361 12.1

30 005

Trường 

THPT 

NĐC

44001759 087206017301

TRẦN 

PHƯỚC VINH 

QUANG

Kinh
HỌC VIỆN AN NINH NHÂN 

DÂN
A01

Toán – Vật lí – 

Tiếng Anh
25.25 0937838629 12.3

31 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002036 074306006286
HỒ NGỌC 

QUYÊN
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. 

HỒ CHÍ MINH
A00

Toán – Vật lí – 

Hóa học
24.00 0969568175 12.1



STT

mã 

ĐT

N

Đơn vị Số BD Số CCCD Họ và tên
Dân 

tộc
Tên trường ĐH Trúng tuyển

Mã 
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Điểm tổ 

hợp

 trúng 
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Điện Thoại
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chú

32 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002068 074206000916
ĐẶNG 

THANH SƠN
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ 

PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ 

CHÍ MINH

A00
Toán – Vật lí – 

Hóa học
25.80 0936719532 12.4

33 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002084 074206002290
ĐẶNG MINH 

TÂM
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ 

PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
B00

Toán – Hóa học – 

Sinh học
25.00 0911701904 12.5

34 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002107 074306007283

TỐNG LÊ 

THANH 

THANH

Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
C14

Ngữ văn – Toán – 

Giáo dục công dân
24.20 0339988953 12.7

35 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002128 074306000829

LÊ THỊ 

THANH 

THẢO

Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
C19

Ngữ văn – Lịch sử 

– Giáo dục công 

dân

24.50 0924870059 12.11

36 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002148 074205000214 LÊ THẮNG Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
C00

Ngữ văn – Lịch sử 

– Địa lí
24.75 0364655328 12.10

37 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002157 074206008048
VŨ MINH 

THẮNG
Kinh TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN C03

Ngữ văn – Toán – 

Lịch sử
24.90 0932780834 12.10

38 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002190 040306000978
NGUYỄN THỊ 

ANH THƠ
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG 

THÁP
C04

Ngữ văn – Toán – 

Địa lí
25.20 0904255029 12.6

39 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002227 087306001198
LƯU HOÀNG 

MINH THƯ
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
C14

Ngữ văn – Toán – 

Giáo dục công dân
25.20 0787704205 12.11

40 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002255 074306008364
TĂNG 

THANH THƯ
Hoa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
D01

Ngữ văn – Toán- 

Tiếng Anh
25.15 0934092406 12.7

41 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002269 089306014648
ĐINH LÊ THỊ 

MỸ TIÊN
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

TP.HCM
A00

Toán – Vật lí – 

Hóa học
24.20 0976417854 12.1

42 005

Trường 

THPT 

NĐC

44001788 038306005725
LÊ THỊ THÙY 

TRANG
Mường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ 

PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
A00

Toán – Vật lí – 

Hóa học
25.05 12.2



STT

mã 

ĐT

N

Đơn vị Số BD Số CCCD Họ và tên
Dân 

tộc
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chú

43 005

Trường 

THPT 

NĐC

44001841 074206001013
BÙI PHÚ 

TRỌNG
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG 

LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
A00

Toán – Vật lí – 

Hóa học
25.10 0965803068 12.1

44 005

Trường 

THPT 

NĐC

44001843 074206001626
HUỲNH PHÚ 

TRỌNG
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
A00

Toán – Vật lí – 

Hóa học
24.60 0332412829 12.1

45 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002371 038306000898
ĐỖ THỊ MỸ 

UYÊN
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
D78

Ngữ văn – Khoa 

học xã hội – Tiếng 

Anh

24.08 0376289556 12.8

46 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002384 068306000333

PHẠM 

HUỲNH 

PHƯƠNG 

UYÊN

Kinh TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN C00
Ngữ văn – Lịch sử 

– Địa lí
25.00 0368843040 12.11

47 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002397 074306001976
NGUYỄN 

THANH VÂN
Kinh TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN D01

Ngữ văn – Toán- 

Tiếng Anh
25.30 0364097396 12.6

48 005

Trường 

THPT 

NĐC

44000721 074306001978
BÙI NGUYỄN 

KHÁNH VY
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

CẦN THƠ
B00

Toán – Hóa học – 

Sinh học
24.40 0817958427 12.1

49 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002441 074306001074

NGUYỄN 

TRẦN THÚY 

VY

Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
C00

Ngữ văn – Lịch sử 

– Địa lí
24.00 0916207635 12.9

50 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002444 074306003334

TRẦN 

NGUYỄN 

THÚY VY

Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
C00

Ngữ văn – Lịch sử 

– Địa lí
24.50 0835065491 12.10

51 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002456 079306013478
TRỊNH THỊ 

NHƯ Ý
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
D15

Ngữ văn – Địa lí – 

Tiếng Anh
24.30 0918036181 12.11

52 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002457 075306004740
HỒ TIỂU 

YẾN
Hoa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
D78

Ngữ văn – Khoa 

học xã hội – Tiếng 

Anh

25.23 0862796811 12.6

53 005

Trường 

THPT 

NĐC

44001990 079306014664
TRẦN THỊ 

HẢI YẾN
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI 

CHÍNH - MARKETING
A00

Toán – Vật lí – 

Hóa học
25.45 0388857124 12.2



STT

mã 

ĐT

N
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tộc
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chú

54 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002030 074206000862

NGUYỄN 

ĐẶNG MINH 

QUÂN

Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - 

KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
C00

Ngữ văn – Lịch sử 

– Địa lí
25.50 0326034270 12.7

55 005

Trường 

THPT 

NĐC

44001199 074306004814
ĐOÀN THỊ 

ÁNH NGỌC
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

MIỀN ĐÔNG
D01

Toán – Vật lí – 

Hóa học
24.05 0908290278 12.4

56 005

Trường 

THPT 

NĐC

44002352 040206026024
VÕ VĂN 

ANH TUẤN
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT 

ĐỨC
D01

Ngữ văn – Toán- 

Tiếng Anh
24.55 0984016034 12.4

57 005

Trường 

THPT 

NĐC

44001000 074306000802
NGUYỄN LÊ 

THÙY LINH
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO 

THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ 

MINH

D01
Ngữ văn – Toán- 

Tiếng Anh
24.20 0785534761 12.7

NGUYỄN VIỆT THANH HIỀN PHẠM NGUYỄN THANH TUẤN

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG
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